
UBND TỈNH CÀ MAU 

BCĐ PC DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-BCĐ Cà Mau, ngày 15 tháng 8 năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 15/8/2021 

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau, 

báo cáo hoạt động Phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG PCD COVID-19 

1. Khái quát chung 

Nội dung Trong ngày Lũy kế 

- Số bệnh nhân mắc mới 05 
68 người (Năm 2020: 8 người; 

 năm 2021: 60 người) 

+ Số đang điều trị (F0) 33 người  

+ Số bệnh nhân điều trị khỏi  00 người 34 người (đợt dịch này 26 người) 

+ Số bệnh nhân tử vong 00 người 01 người 

- Cách ly tập trung 

+ Mới trong ngày 

+ Hoàn thành 

+ Chuyển F0 

528 người/17 khu 

145 người 

48 người 

04 người 

3.874 người (trong đó đợt dịch 

này 2.727 người) 

- Số người đang cách ly tại nhà 

594 người 

(Phát sinh mới 67 

người) 

17.222 người (trong đợt dịch này 

7.642 người) 

- Số Hộ gia đình đang cách ly 
476 Hộ 

(Phát sinh mới 41 Hộ) 

5.044 Hộ 

(từ 01/6/2021 đến nay) 

- Xét nghiệm PCR tổng số 

+ Âm tính 

+ Dương tính 

808 mẫu (4.952 người) 

798 mẫu ( 4.942 người) 

10 mẫu (05 mới, 05 cũ) 

22.615 mẫu (97.900 người) 

(từ đầu năm 2020 đến nay) 

- Xét nghiệm Test nhanh 

+ Âm tính 

+ Dương tính 

1.325 mẫu 

1.323 mẫu 

02 mẫu (mới hôm nay) 

43.089 mẫu 

(từ ngày 08/6/2021, bao gồm 

thực hiện dịch vụ) 

- Tiêm chủng Vắc xin toàn tỉnh 

+ Số được tiêm 

+ Số người tiêm 1 mũi 

+ Số người tiêm 2 mũi 

Không phát sinh mới 

137.943 Liều đã tiêm 

126.495 người (11,01% dân số) 

115.047 người 

11.448 người 

- Tổng các đợt: Vắc xin nhận 126.000 liều; Đã tiêm 137.943 liều 

- Xử phạt vi phạm hành chính  403 triệu đồng 
5.871,5 triệu đồng 

(từ 19/7/2021) 

- Chốt đường 

bộ 

Người vào tỉnh 
825 lượt xe, 1.125 lượt 

người. 
 

Người ra tỉnh 913 xe, 1.191 lượt người.  

- Chốt đường 

thủy 

Người vào tỉnh 
66 phương tiện, 182 

người. 
 

Người ra tỉnh 
81 phương tiện, 225 

người. 
 

- Số người ngoài tỉnh về địa 

phương lưu trú 
67 người  
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2. Tình hình dịch COVID-19 

* Trong ngày có 05 trường hợp mắc mới, cụ thể như sau: 

- 04 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh: (trong tổng số 95 công 

dân được rước từ thành phố Hồ Chí Minh theo Kế hoạch của tỉnh, có 04 công 

dân dương tính với SARS-CoV-2) gồm: 

+ Lâm Thị M, sinh năm 1972, giới tính nữ; địa chỉ tạm trú: Điều trị tại 

khoa nội trú Bệnh viện Ung Bướu, Tp Hồ Chí Minh; địa chỉ thường trú: Ấp Tân 

Lập, Phong Điền, Trần Văn Thời, Cà Mau. 

+ Phạm Ngọc Th, sinh năm 1994, giới tính nữ. địa chỉ tạm trú: Số nhà 

769/32/21E, Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Địa 

chỉ thường trú: Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau. 

+ Đinh Thị D, sinh năm 1990, giới tính nữ, nghề nghiệp tự do; địa chỉ tạm 

trú: Rạch Lồng Đèn, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ thường 

trú: Ấp 10, Khánh An, U Minh, Cà Mau. 

+ Hồ Đăng Kh (con của bệnh nhân Đinh Thị D), sinh 2012. 

- 01 trường hợp là nhân viên giao hàng trên xe tải: 

+ Thông tin: Lê Công M, sinh năm 1998; giới tính: Nam; nghề nghiệp: 

Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Tân Tiến; Địa chỉ thường trú: 18/7, Hồ 

Văn Long, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Dịch tễ 

 Trong vòng 14 ngày qua Lê Công M là nhân viên giao hàng đi cùng 

với tài xế Lê Công N, giao hàng điện gia dụng ở nhiều tỉnh thành phía Nam, 

nhưng không xuống Cà Mau.  

 Khoảng 8h00 ngày 15/8/2021 ông M và tài xế N đến Chốt kiểm 

soát Quản lộ Phụng Hiệp, tại đây khai báo y tế và test nhanh cả 2 đều dương tính 

với vi rút SARS-CoV-2. Tạm thời chuyển 02 người trên về Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Cà Mau cách ly chờ kết quả RT-PCR. 

 Đến 14 giờ có kết quả xét nghiệm RT-PCR: Ông Lê Công M dương 

tính, ông Lê Công N âm tính với SARS-Cov-2. 

* Tóm tắt chung 

- Trong đợt dịch này, toàn tỉnh ghi nhận có 60 trường hợp mắc Covid-19 

(59 trong nước và 01 nhập cảnh). Lũy tích năm 2020 đến nay là 68 trường hợp. 

- Bệnh nhân được điều trị khỏi, ra viện trong ngày là 00 người, trong đợt 

dịch này có 26 người được điều trị khỏi. Lũy tích năm 2020 đến nay là 34 

người. 

- Bệnh nhân tử vong: Trong ngày là 00 người, lũy tích 01 trường hợp. 

- Có 33 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 hiện đang điều trịtại Bệnh viện 

đa khoa Cà Mau (16 người), Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau (06 người) và Bệnh 
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viện dã chiến số 2 - Bệnh viện Y học cổ truyền (11 người). Tất cả bệnh nhân đều 

có sức khỏe ổn định. 

3. Hoạt động truy vết 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

phối hợp với lực lượng Công an khẩn trường rà soát, truy vết liên quan đến 

trường hợp dương tính mới ghi nhận, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly; 

đồng thời tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm liên quan theo quy định. Cụ 

thể: 

- F1: Trong ngày 14 người, lũy kế  282 người (tính từ ngày 6/7/2021) 

- F2: Trong ngày 53 người, lũy kế 1.566 người (tính từ ngày 6/7/2021) 

- F3: Trong ngày 00 người, lũy kế 1.643 người (tính từ ngày 6/7/2021) 

4. Hoạt động cách ly 

4.1. Cách ly tập trung 

- Số trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Cà Mau, trở về địa 

phương: 48 người (tp Cà Mau 05, Thới Bình 14, U Minh 01, Trần Văn Thời 11, 

Cái Nước 06, Phú Tân 01, Đầm Dơi 04, Năm Căn 01, Ngọc Hiển 02, Bến Tre 02, 

Bình Dương 01). 

- Số trường hợp chuyển thành F0: 04 người 

- Số trường hợp mới vào cách ly tập trung là 145 người, trong đó: 

+ 29 người phát hiện tại các chốt tỉnh 

+ 95 người về từ tp Hồ Chí Minh theo Kế hoạch của tỉnh 

+ 14 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp F0 tại K4, P6, TP Cà Mau 

+ 05 tài xế không tuân thủ biện pháp cách ly (Tp Cà Mau) 

+ 02 tài xế nghỉ chạy, xin cách ly tập trung (Tp Cà Mau) 

- Số trường hợp đang cách ly tập trung: 428 người (Phụ lục 4). 

- Dự kiến trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Cà Mau từ 

ngày 16-18/8/2021 là 74 người. 

4.2. Cách ly tại nhà 

- Số người phát sinh mới cách ly tại nhà là 67 người, trong đó: 

+ 18 người tại các chốt tỉnh 

+ 16 người từ các chốt huyện, bến phà nhỏ 

+ 07 người tiếp xúc với người về từ vùng dịch 

+ 23 người tiếp xúc với F1 liên quan đến ổ dịch phường 6, Tp Cà Mau 

(ngoài khu phong tỏa) 

+ 03 người hoàn thành cách ly điều trị. 
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- Số người hiện đang cách ly tại nhà là 594 người (Phụ lục 6). 

- Tính đến 15 giờ ngày 15/8/2021, số hộ hiện đang cách ly là 476 hộ.  

4.3. Khu phong tỏa 

- Tính đến 12h00 ngày 15/8/2021 tại khu phong tỏa khóm 4, khóm 5 

phường 6, thành phố Cà Mau có: 1.300 nhân khẩu/310 hộ. Trong đó:  

+ Số trường hợp F0: Mới 00, lũy kế 03 người (cách ly điều trị) 

+ Số trường hợp F1: Mới 14 người, lũy kế 49 (cách ly tập trung 47 

người, 02 người cách ly tại nhà) và 01 F1 ngoài khu phong tỏa, cách ly tại nhà. 

+ Số trường hợp F2: Mới 53 người, lũy kế 100 người (76 F2 nằm ngoài 

khu phong tỏa) 

+ Số trường hợp F3: Mới 00 người, lũy kế: 03 người (200 F3 nằm ngoài 

khu phong tỏa) 

5. Công tác xét nghiệm (Phụ lục 7, 8, 9)  

- Thực hiện xét nghiệm RT-PCR 808 mẫu (4.952 người), trong đó: 

+ Có 798 mẫu âm tính (4.942 người). 

+ Có 10 mẫu dương tính (05 ca mới ghi nhận hôm nay và 05 ca đã được 

ghi nhận trước đó, hiện đang điều trị) 

+ Lấy mẫu xét nghiệm liên quan đến ổ dịch tại khóm 4, khóm 5, phường 

6, thành phố Cà Mau: Đã lấy mẫu xét nghiệm 816 mẫu, 3.659 người (trong đó 

có 01 người dương tính là bệnh nhân Lâm Chí H được ghi nhận ngày 

13/8/2021). 

- Xét nghiệm test nhanh 1.325 mẫu (trong đó có 02 mẫu dương tính: 

01 của ca mới ghi nhận hôm nay, 01 của tài xế đi cùng đã có PCR âm tính). 

Xét nghiệm test nhanh sàng lọc cộng đồng: Chợ đầu mối, tài xế, cây xăng, ngư 

phủ...đã thực hiện: 9.223 mẫu. 

6. Tổng hợp kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngày 15/8/2021: 

Không phát sinh mới 

7. Hoạt động giám sát tại các Chốt kiểm tra y tế (Phụ lục 2, 3) 

7.1 Các chốt giao thông đường bộ 

 * Tổng số người qua chốt đường bộ của tỉnh: 1.125 người, trong đó: 

 - Đối tượng cách ly tại nhà: 18 

 - Đối tượng cách ly tập trung: 29 

- Đã hoàn thành cách ly tập trung ngoài tỉnh về: 01 

- Người theo xe: 23 

- Người phụ xe: 219 
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- Tài xế xe gắn máy, xe ô tô 4-7 chỗ, xe cấp cứu: 22 người, trong đó: Xe 

gắn máy 11 người, xe cấp cứu 01 người, xe ô tô 4-7 chỗ 10 người. 

- Tài xế mượn đường đi Kiên Giang: 14 

- Tài xế mượn đường đi Bạc Liêu: 04 

 - Tài xế giao hàng xong quay đầu xe về: 498 

 - Tài xế cách ly tại cơ sở cách ly tạm thời: 315 

 * Tổng số xe qua chốt đường bộ của tỉnh: 835, trong đó: 

 - Số lượng xe ô tô gia đình 4-7 chỗ: 10 

- Xe mô tô: 11 

- Xe cấp cứu: 01 

 - Số lượng xe tải: 813 (gồm xe mượn đường đi Kiên Giang và Bạc Liêu) 

7.2. Chốt đường thủy 

Chốt số 01 sông Phụng Hiệp, Ấp 1, Tân Lộc Đông; Chốt 2, Sông Trẹm, 

ấp Thanh Tùng, Biển Bạch; Chốt 3, Sông Chắc Băng, ấp 6, Trí Phải).  

- Kiểm tra đầu vào: 66 phương tiện, 182 lượt người.   

- Kiểm tra đầu ra: 81 lượt phương tiện, 225 lượt người. 

- Không có trường hợp cách ly 

7.3. Đối với chốt tại các cửa biển (do Biên phòng tỉnh cung cấp) 

- Tổng số phương tiện vào: 134; lượt người: 534 

+ Tổng số người cách ly tập trung: Chưa có trường hợp cách ly 

+ Tổng số người cách ly tại nhà: Chưa có trường hợp cách ly 

- Tổng số phương tiện ra: 145; lượt người: 644. 

7.4. Các bến bãi lên xuống hàng hóa 

- Trên địa bàn tỉnh có 95 bến, bãi và điểm lên xuống hàng hóa (tăng 13, chủ 

yếu ở thành phố Cà Mau); bố trí 88 khu cách ly tạm thời cho tài xế (tài công) ở lại 

trong thời gian chờ vận chuyển, có 03 bến bãi (Năm Căn) dùng chung 01 khu cách 

ly tạm thời; 04 bến bãi (Phú Tân) dùng chùng 02 khu cách ly tạm thời; giảm 05 khu 

cách ly tạm thời là Đầm Đơi do không đủ điều kiện; 02 bến bãi chưa bố trí khu 

cách ly tạm thời (Phú Tân 02: (1) Bến quay đầu xe xã Nguyễn Việt Khái; (2)Bãi đất 

trống trước UBND xã Tân Hải). 

- Trong ngày có 827 lượt xe tải vận chuyển hàng hóa đến địa bàn, 827 tài 

xế, 282 phụ xế, 02 đi cùng; 05 ghe, 05 tài công, 03 đi cùng (Cái Nước). Tất cả 

các đều đủ điều kiện tiếp tục vận chuyển hàng hóa. 

8. Người ngoài tỉnh về địa phương lưu trú: 67 người (Phụ lục 1) 

9. Hoạt động của các Sở, Ban, Ngành 

a) Công an tỉnh 
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Công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện 121 trường hợp vi phạm hành chính 

với số tiền xử phạt là 403 triệu đồng. Lũy kế từ ngày 19/7/2021 đến nay có 2.214 

trường hợp vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 5.871,5 triệu đồng (Phụ lục 

10). 

b) Sở Giao thông vận tải 

Thực hiện tốt công tác kiểm tra hoạt động vận tải và tổ chức cấp thẻ nhận 

diện ưu tiên (có mã QRCode) đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, 

vào địa bàn tỉnh. 

Tập trung theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động của các điểm lên xuống 

hàng hóa tập trung, các bến xe, tàu (do Sở GTVT quản lý); không ngừng tuyên 

truyền, nhắc nhở và hướng dẫn các lái xe chấp hành nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19.  

Hoàn thành công tác phối hợp với các lực lượng chức năng đón người dân 

Cà Mau có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ vùng dịch trở về quê hương. 

Tiếp tục xem xét, cấp thẻ nhận diện ưu tiên (có mã QRCode) đối với các 

phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào địa bàn tỉnh. 

Tổng số phương tiện được cấp trong ngày: 35 lượt phương tiện (lũy kế từ 
20/7/2021: 1.464 lượt phương tiện). 

c) Ban Quản lý Khu kinh tế 

Đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cho công chức, viên chức thực hiện các 

quy định phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt thực hiện nghiêm nguyên tắt 5k 

của Bộ Y tế. 

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện nghiêm 

quy định giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg và các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong ngày, 

phát sinh 01 trường hợp doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch 

Covid-19. 

d) Đài Phát thanh - Truyền hình 

Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện bám sát theo Kế hoạch 

số 61/KH-BCĐ ngày 03/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch  Covid-19 

tỉnh Cà Mau và Kế hoạch số 45/KH-STTTT ngày 04/8/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Cà Mau, về việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Quyết định số 1361/QĐ-

UBND ngày 17/7/2021 và Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 01/8/2021 của 

Ủy ban nhân tỉnh Cà Mau. 

Thông tin các Công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ 

thống chính trị, cộng đồng xã hội, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, 

chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội trong trạng thái bình thường mới. 
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e) Báo Cà Mau 

Tăng cường cử lực lượng phóng viên tuyên truyền xuyên suốt trong thời 

gian dịch bệnh covid-19, theo đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành có 

liên, các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Trong ngày, Báo Cà Mau đã đăng tải được 11 tin, bài và 24 ảnh về công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử. Nội 

dung tuyên truyền như sau: Không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, 

chống dịch Covid-19, tăng cường tuyên truyền các biện pháp thực hiện tốt Chỉ 

thị 16. Ngoài ra, Báo Cà Mau còn đăng tải 01 phóng sự trên Truyền hình Online 

với thời lượng là 06 phút 15 giây về mảng này.  

f) Các Sở, ngành khác 

Bố trí công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà 

và sắp xếp số lượng công chức, viên chức làm việc tại cơ quan dưới 50% theo 

tinh thần của Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.  

Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức thực hiện tốt quy định phòng, 

chống dịch Covid-19, đặc biệt thực hiện nghiêm nguyên tắt 5K của Bộ Y tế. 

Nhìn chung tất cả công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện 

nghiêm túc chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và 

Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cà Mau. 

10. Kết quả thực hiện của Tổ 3 theo Quyết định số 48/QĐ-BCĐ ngày 

24/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch đối với các 

doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh: qua kiểm tra 39/44 doanh 

nghiệp cho thấy hầu hết các doanh nghiệp chưa đạt hết các tiêu chí về phòng, 

chống dịch theo yêu cầu. Doanh nghiệp cam kết khắc phục các nội dung chưa 

đạt theo yêu cầu. 

- Về thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”, “01 cung đường, 02 điểm 

đến”: Không phát sinh số liệu trong ngày. Tính đến nay có 48 doanh 

nghiệp/1.228 lao động thực hiện phương án; thông báo tạm ngưng hoạt động 07 

doanh nghiệp; tự ngưng hoạt động (không xây dựng phương án) 05 doanh 

nghiệp; xét nghiệm sàng lọc 51 doanh nghiệp/11.358 lao động; tiêm vắc xin cho 

33 doanh nghiệp/15.594 lao động. 

- Về kiểm tra, thống kê công trình xây dựng: Không phát sinh số liệu 

trong ngày; đã kiểm tra 243 công trình xây dựng (cấp huyện, xã kiểm tra), lũy kế 

1.720 công trình (tỉnh kiểm tra 28 công trình, huyện và xã kiểm tra 1.692 công 

trình); nhìn chung qua kiểm tra, các công trình thực hiện tốt quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19. Thống kê 226 công trình (294 gói thầu) thuộc các dự án 
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đầu tư xây dựng đang thi công, khoảng 5.126 lao động; 924 công trình nhà ở 

riêng lẻ, khoảng 4.000 lao động.Do vào ngày chủ nhật hầu hết cáccông trình đều 

ngừng thi công. 

- Tình hình sản xuất, cung ứng các mặt hàng nông sản diễn ra bình thường, 

đáp ứng nhu cầu sản xuất; giá vật tư đầu vào tương đối ổn định; giá tôm thương 

phẩm trên địa bàn tỉnh trong ngày dao động nhẹ.Tổng diện tích lúa Hè Thu 

35.307 ha; trong ngày thu hoạch 528 ha, sản lượng khoảng 2.497,44 tấn, tiêu thụ 

2.378,44 tấn, giá bình quân từ 5.100 - 5.600 đồng/kg (Đính kèm phụ lục) 

- Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về vận động, hỗ trợ người dân Cà Mau gặp khó khăn do tác động 

của dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ kết nối cung ứng hàng nông sản thiết yếu 

đến các tỉnh, thành phố có nhu cầu: 

+ Kết quả vận động, tiếp nhận và tổ chức hỗ trợ: Không thay đổi số liệu 

trong ngày. 

T

T 
Nội dung vận động Đơn vị tính 

Tổ chức vận 

động 

Tổ chức phân 

phối Còn 

lại Số 

lượng 

Lũy 

kế 

Số 

lượng 

Lũy 

kế 

1 Tiền Tỷ đồng   7,76 
 

 3,27  4,49 

2 Sản phẩm nông sản thiết yếu             

  - Gạo Tấn  7.980  7.980 0 

  - Mì gói (30g/) Thùng  160  73 87 

  - Nước đóng chay, cà phê (Lốc, thùng)  85  85 0 

  - Bánh Thùng  3  3 0 

  - Dưa gang  muối Bịt  18  18 0 

  - Cá khô Kg  373  212 161 

  - Mắm Keo  335  8 327 

  - Thuốc hút Cây   12  12 0 

  - Khổ qua, dưa leo Kg   40  40 0 

  - Trứng  vịt  Hột   200  200 0 

  - Chả cá  Kg   200  38 162 

  -Cá tươi kg   100  0 100 

  - Khô Ruốc Bịt   50  0 50 

  - Củ cải muối Kg   20   0 20 

  -Tôm rang Kg  53   28 25 

+Thực hiện kết nối cung cầu: 

TT Một số mặt hàng nông - thủy sản 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng đăng ký 

ban đầu 
Tổ chức kết nối 

Tỷ lệ 

% Số 

lượng 
Lũy kế 

Số 

lượng 

trong 

ngày  

Lũy 

kế 

I TÔM ĐÔNG LẠNH XUẤT KHẨU     2.476   2.475 99,98 

1 Công ty CP Thủy sản Cà Mau Tấn   1.827   1.827 100 

2 Công ty TNHH Phú Cường - Kiên Tấn   250   250 100 
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Cường 

3 Công ty TNHH Thuỷ sản Blue Bay Tấn   382,6   382,6 100 

4 Cơ sở CBTS Nguyễn Thị Lụa Tấn 1 13 0,5 12,5 96,15 

5 DNTN thủy sản Trường Khánh  Tấn   3   3 100 

6 DNTN Tư Tường Tấn 20 20 0,5 0,5 2,5 

II CÁ CƠM KHÔ     100   100 100 

7 Công ty TNHH Tài Lộc Tấn   100   100 100 

III CHẢ CÁ PHI     40   40 100 

8 Cơ sở Chả cá 7 Thơ Tấn   40   40 100 

IV MỰC, CÁ BIỂN CÁC LOẠI     640   327 51,09 

9 Công ty TNHH MTV Quốc Đạt Tấn   500   257 51,40 

10 Vựa thu mua cá, mực Sông Đốc Tấn   100   30 30 

11 DNTN thủy sản Khánh Đạt Tấn   40   40 100 

V MỰC KHÔ     150     

12 Công ty TNHH Mỹ Thuyền Tấn   150     

VI TÔM KHÔ     6     

13 HTX Sông Đầm Tấn   1,83      

14 HTX Tân Phát Lợi Tấn   3,9      

VII KHÔ CÁ BỔI     20     

15 CSSX cá khô bổi Tám Oanh Tấn   20     

VIII CÁ KHOAI, RUỐC KHÔ     158   0,7 0,44 

16 HTX Hương Biển Tấn   158 0,2 0,7 0,44              

IX NƯỚC MẮM     2.016.050   2.700  

17 HTX sản xuất nước mắm Ngọc Trân Lít   15.000      

18 CSSX nước mắm Diệu Hương Lít   1.050 50 200 19,05              

19 
Công ty TNHH MTV SX TM xuất 

khẩu Đại Phát 
Lít   2.000.000 500 2.500 0,13                

X GẠO     5.190   35 0,67 

20 Công ty TNHH SX TM NLTS Cà Mau Tấn   3.000      

21 Nhà máy xay xát lúa Năm Mừng Tấn   2.000      

22 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Minh Tâm Tấn   190 5 35 18,42              

XI DƯA BỒN BỒN     40     

23 Cơ sở sx Minh Duy Tấn   30     

11. Các hoạt động khác: Máy quét mã QR Code có nhận diện gương mặt 

được lắp tại Chốt Quốc lộ 1A, Xuyên Á, Phụng Hiệp, Quốc lộ 63 đang triển khai 

thực hiện tốt. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, về việc kéo dài thời gian thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1498/QĐ-BYT 

ngày 07/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, về việc phâ bổ vắc xin 

phòng COVID-19 đợt 5. 
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- Tiếp tục khẩn trương truy vết F1, F2, F3 liên quan đến các trường hợp 

dương tính trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau 

báo cáo đến Bộ Y tế, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau./. 

 

Nơi nhận:  

- Văn phòng Chính Phủ (báo cáo);  

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- Tỉnh ủy (báo cáo);  

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo tỉnh (báo cáo); 

- Các thành viên BCĐ; 

- Lưu: VT, NVY. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Văn Dũng 
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Phụ lục 1 

Tổng hợp người ngoài tỉnh về Cà Mau lưu trú, phân theo tỉnh 

(Số liệu trong ngày từ 12h00 ngày 14/8/2021 đến 12h00 ngày 15/8/2021) 

Tên tỉnh 15/08/2021 

An Giang 3 

Bạc Liêu 27 

Bến Tre 2 

Bình Dương 4 

Cần Thơ 3 

Đồng Nai 3 

HCM 4 

Kiên Giang 10 

Long An 1 

Quảng Ninh 2 

Sóc Trăng 3 

Gia Lai 1 

Trà Vinh 2 

Vĩnh Long 2 

Tổng cộng 67 

 

Ghi chú: 67 người ngoài tỉnh về địa phương lưu trú gồm: 

- Cách ly tại nhà: 34 người, cụ thể: 

+ 18 người tại các chốt tỉnh 

+ 16 người từ các Chốt, bến phà nhỏ 

- Hoàn thành cách ly tập trung từ tỉnh khác về tỉnh: 01 người 

- Tài xế phụ xế cách ly tạm thời tại nhà (có quyết định cách ly của địa 

phương): 32 người.  
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Phụ lục 2 

Thống kê số lượt người về tỉnh Cà Mau tại các chốt đường bộ 

(Số liệu trong ngày từ 12h00 ngày 14/8/2021 đến 12h00 ngày 15/8/2021) 

 

Chốt 

Phương tiện ngoài tỉnh Người 

Cách  ly TT Tại nhà 
CL 

TCS Tổng 

Ôtô 

Mô tô Tổng 

06 tỉnh 

Các tỉnh 
Tải 

Chở 

người 
HCM BD ĐN TG LA ĐT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

QLPH 
Vào 335 322 7 6 426 72 25 21 13 27 9 259 20 2 126 

Ra 353 353 - - 453 62 19 24 11 17 14 306 - - - 

QL1A 
Vào 374 370 2 2 542 28 19 7 4 8 3 473 4 4 141 

Ra 524 524 - - 692 32 17 10 2 - 5 626 - - - 

QL63 
Vào -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - 

Ra -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - 

Xuyên Á 
Vào 122 118 1 3 152 2 - 1 - - 3 146 3 12 48 

Ra 36 36 -  -  46 -  -  -  -  -  -  46 -  -  -  

Không để chốt 4 3 1 -  5 - 1 2 - - - 2 2 -  -  

Tổng vào 835 813 11 11 1125 102 45 31 17 35 15 880 29 18 315 

Tổng ra 913 913 - - 1191 94 36 34 13 17 19 978 - - - 

Tổng trong ngày 1748 1726 11 11 2316 196 81 65 30 52 34 1858 29 18 315 

Lũy kế từ ngày 19/7/2021 46473 38418 68 1003 61741 2824 1073 855 454 641 478 55475 868 2014 2510 
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Phụ lục 3 

Thống kê số lượt người về tỉnh Cà Mau tại các chốt đường thủy 

(Số liệu trong ngày từ 12h00 ngày 14/8/2021 đến 12h00 ngày 15/8/2021) 

 

 

Chốt Phương tiện 

Người 

Cách  ly TT Tại nhà 
TD 

SK  Tổng 
06 tỉnh 

Các tỉnh  
HCM BD ĐN TG LA ĐT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Chốt 1 -  Sông  

Phụng Hiệp 

Vào  10 36 - - - - - - 36 - - - 

Ra 10 26 - - - - - - 26 - - - 

Chốt  2 -   

Sông Trẹm 

Vào  20 52 - - - - - - 52 - - - 

Ra 27 70 - - - - - - 70 - - - 

Chốt 3 - Sông Chắc Băng 
Vào  36 94 4 - - 5 - 8 77 - - - 

Ra 44 129 - 4 - - - 8 117 - - - 

Tổng vào 66 182 4 - - 5 - 8 165 - - - 

Tổng ra 81 225 - 4 - - - 8 213 - - - 

Tổng trong ngày 147 407 4 4 - 5 - 16 378 - - - 

Lũy kế từ ngày 19/7/2021 2.545 6.701 34 20 16 45 28 99 4.643 2 1  
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Phụ lục 4 

Bảng thông kê tại các khu đang thực hiện cách ly tập trung đến 15 giờ, ngày 15/8/2021 

 

TT Khu cách ly 

Dự kiến 

hoàn thành HT 

trong 

ngày 

Chuyển 
BV 

Mới 

vào 

Hiện đang cách 

ly  Giường 

trống 

Sức chứa KH 

16/8   17/8  18/8 
Số 

người 

Số 

phòng 

Số 

người 

Số 

phòng 

1 Trung đoàn Bộ binh 896 0 0 1 0 0 0 1 1 80 120 24 

2 Trường Dân tộc nội trú 0 0 0 0 4 95 91 0 168 168 42 

3 Trường Chính trị tỉnh Cà Mau 0 0 0 1 0 2 149 74 102 250 112 

4 Trường CĐCĐ tỉnh Cà Mau 0 0 0 0 0 0 0 0 145 200 30 

5 Cao Đẳng Y tế 0 0 0 0 0 37 61 10 76 100 32 

6 Trường Nguyễn Đình Chiểu 0 0 0 0 0 0 0 0 232 232 42 

7 Ban Chỉ huy Quân sự huyện TB 3 2 4 3 0 0 25 10 2 30 10 

8 Trung tâm Chính trị huyện TB 14 10 0 8 0 4 36 12 10 50 13 

9 Trường TH Thái Văn Lung, UM 0 0 0 0 0 2 9 5 90 100 16 

10 Nhà Thiếu nhi huyện Trần Văn Thời 2 0 2 1 0 2 7 2 37 50 8 

11 Ban Chỉ huy quân sự huyện TVT 2 1 0 18 0 3 12 14 19 50 14 

12 Trung tâm GDNN Cái Nước 0 0 0 0 0 0 2 1 84 86 16 

13 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Phú Tân 0 0 0 8 0 0 43 7 17 70 11 

14 Ban Chỉ huy quân sự huyện Đầm Dơi 4 14 3 9 0 0 24 16 31 55 27 

15 Trung tâm Chính trị huyện Năm Căn 6 6 0 0 0 0 44 16 3 50 16 

16 Trung tâm Chính trị huyện Ngọc Hiển 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 11 

17 Trung tâm GDN N huyện Ngọc Hiển 0 0 0 0 0 0 24 7 24 48 9 

  TỔNG 31 33 10 48 4 145 528 175 1167 1706 433 
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Phụ lục 5 

Tổng hợp số lượng người từ ngoài tỉnh về Cà Mau được quản lý, tính từ ngày 01/6/2021 đến nay 

Stt Đơn vị 

Số lượng người từ ngoài tỉnh về Cà Mau 
Qua 14 ngày Hiện còn quản lý 

Mới trong ngày Lũy kế 

TP 

HCM 

Bình 

Dương 

Tỉnh 

khác 
Tổng 

TP 

HCM 

Bình 

Dương 

Tỉnh 

khác 
Tổng 

TP 

HCM 

Bình 

Dương 

Tỉnh 

khác 
Tổng 

TP 

HCM 

Bình 

Dương 

Tỉnh 

khác 
Tổng 

1 Tp Cà Mau 4 4 35 43 1.702 533 8.999 11.234 1.583 485 7.792 9.724 119 48 1.207 1.510 

2 Thới Bình 0 0 3 3 850 436 3.510 4.796 847 430 3.322 4.538 3 6 188 258 

3 U Minh 0 0 3 3 509 295 2.659 3.463 504 281 2.659 3.463 5 14 0 0 

4 Trần V Thời 0 0 4 4 798 420 5.211 6.429 770 417 4.990 6.106 28 3 221 323 

5 Cái Nước 0 0 7 7 809 343 4.796 5.948 799 339 4.557 5.697 10 4 239 251 

6 Phú Tân 0 0 4 4 570 322 4.079 4.971 552 321 3.832 4.648 18 1 247 323 

7 Đầm Dơi 0 0 1 1 1.222 777 10.092 12.091 1.191 739 9.718 11.277 31 38 374 814 

8 Năm Căn 0 0 0 0 364 129 2.535 3.028 349 129 2.417 2.864 15 0 118 164 

9 Ngọc Hiển 0 0 2 2 454 201 2.990 3.645 439 197 2.882 3.482 15 4 108 163 

TỔNG CỘNG 4 4 59 67 7.278 3.456 44.871 55.605 7.034 3.338 42.169 51.799 244 118 2.702 3.806 

Phụ lục 6 

Số liệu cách ly tại nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau tính từ ngày 13/7/2021 đến nay 

Stt Đơn vị 

  Cách ly tại nhà 

Tổng số  

 Trong đó 

Mới trong ngày Hoàn thành trong ngày Đang cách ly Đã hoàn thành 

1 Tp Cà Mau 2.228 28 1 278 1.950 

2 Thới Bình 975 7 2 102 873 

3 U Minh 820 5 2 28 792 

4 Trần V Thời 861 10 4 63 798 

5 Cái Nước 569 3 4 39 530 

6 Phú Tân 491 4 2 23 468 

7 Đầm Dơi 756 5 1 44 712 

8 Năm Căn 217 1 0 10 207 

9 Ngọc Hiển 220 4 5 7 213 

 
Tổng toàn tỉnh 7.137 67 21 594 6543 
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Phụ lục 7 

Kết quả xét nghiệm RT-PCR phân theo đơn vị(trong ngày 15/8/2021) 

 

  

ĐƠN VỊ 

LOẠI MẪU 

Tổng 

số 

mẫu 

Số 

người 

XN 

mẫu 

đơn 

Số 

người 

XN 

mẫu 

gộp 

Số 

người 

XN  

Kết quả âm tính 

Kết 

quả 

dương 

tính 

Đơn Gộp F1 

Cách 

ly 

tập 

trung 

F2 

Cách 

ly tại 

nhà 

Khu 

phong 

toả 

F0 

Sàng 

lọc 

tại 

cơ 

sở 

điều 

trị 

Người 

tham 

gia 

chống 

dịch 

Sàng 

lọc 

cộng 

đồng 

(tx 

nhiều 

người) 

Sàng 

lọc 

cộng 

đồng 

(nhà 

máy, xí 

nghiệp) 

 

1 TTYT TP. CÀ MAU 
 

195 195 

 

1.060 1.060 
   

0 554 
  

0 506 
  

2 TTYT THỚI BÌNH 18 

 

18 18 0 18 
 

18 
 

0 
   

0 0 
  

3 TTYT TRẦN VĂN THỜI 20 134 154 20 1.333 1.353 
 

20 
 

0 
   

0 1333 
  

4 TTYT CÁI NƯỚC 3 31 34 3 294 297 
 

2 
 

11 
   

0 284 
  

5 TTYT ĐẦM DƠI 13 61 74 13 580 593 
 

10 
 

0 
   

3 580 
  

6  TTYT NĂM CĂN                                                 

  

0 

 

0 0 
   

0 
   

0 0 
  

7 TTYT NGỌC HiỂN 1 

 

1 1 0 1 
   

1 
   

0 0 
  

8 TTTYT PHÚ TÂN 

  

0 

 

0 0 
   

0 
   

0 0 
  

9 TTYT U MINH 9 

 

9 9 0 9 3 
  

6 
   

0 0 
  

10 CDC 7 109 116 7 1.071 1.078 
   

0 
   

16 600 461 1 

11 KCL CĐYT 

  

0 

 

0 0 
   

0 
   

0 0 
  

12 KCL CĐCĐ 

  

0 

 

0 0 
   

0 
   

0 0 
  

13 KCL TĐ 896 

  

0 

 

0 0 
   

0 
   

0 0 
  

14 KCL TRƯỜNG DTNT 95 

 

95 95 0 95 
 

91 
 

0 
   

0 0 
 

4 

15 
KCL TRƯỜNG CHÍNH 

TRỊ 27 

 

27 
27 

0 
27 16 10 

 
0 

   
1 0 

  

16 BVĐK CÀ MAU 

  

0 
 

0 0 
   

0 
   

0 0 
  

17 BV SẢN NHI 7 

 

7 7 0 7 2 
  

0 
   

0 0 
 

5 

18 BV HOÀN MỸ 

  

0 

 

0 0 
   

0 
   

0 0 
  

19 
BVĐK TRẦN VĂN 

THỜI 

  

0 

 

0 
0 

   
0 

   
0 0 

  

20 BVĐK CÁI NƯỚC 

 

71 71 

 

349 349 
   

0 
  

349 0 0 
  

31 Trường CĐYT Cà Mau 

 

7 7 

 

65 65 
   

0 
   

0 65 
  

  TỔNG CỘNG:  200 608 808 200 4.752 4.952 21 151 0 18 554 0 349 20 3.368 461 10 

 



17 

Phụ lục 8 

Kết quả xét nghiệm RT-PCR phân theo nhóm đối tượng(trong ngày 15/8/2021) 

 

TT 

Phân loại Trong ngày Kết quả 

  

Số mẫu 

đơn 

Số mẫu 

gộp 

Tổng số 

mẫu 

Số 

người 

XN mẫu 

đơn 

Số 

người 

XN mẫu 

gộp 

Tổng số 

người 
Âm tính 

Dương 

tính 

1 F0 5 
 

5 5 0 5 0 5 

2 F1 21 
 

21 21 0 21 21 
 

3 Cách ly tập trung 155 
 

155 155 0 155 151 4 

4 Nhập cảnh 
  

0 
 

0 
 

0 
 

5 F2 
  

0 
 

0 
 

0 
 

6 Cách ly tại nhà  8 2 10 8 10 18 10 
 

7 Khu phong toả 
 

142 142 
 

554 554 142 
 

8 Tham gia chống dịch 4 3 7 4 16 20 7 
 

9 Sàng lọc tại CS KCB 
 

71 71 
 

349 349 71 
 

10 Sàng lọc CĐ ( Nhà máy, xí nghiệp...) 1 46 47 1 460 461 47 
 

11 

Sàng lọc CĐ ( Tiểu thường, tài xế, 

đối tượng tx nhiều người….) 
6 344 350 6 3363 3369 347 1 

  Tổng 200 608 808 200 4.752 4.952 796 10 
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Phụ lục 9 

Kết quả thực hiện Test nhanh (trong ngày 15/8/2021) 

TT ĐƠN VỊ TRONG NGÀY CỘNG DỒN 

1 

Chốt 

QL1A 333 5193 

2 QLPH 343 4772 

3 Xuyên Á 50 256 

Tổng 726 10.221 

3 

Sàng lọc cộng đồng 

Tp Cà Mau 0 1.410 

4 Thới Bình 39 1.977 

5 U Minh 5 560 

6 Trần V Thời 200 1.795 

7 Cái Nước 12 897 

8 Phú Tân 0 700 

9 Đầm Dơi 56 634 

10 Năm Căn 0 976 

11 Ngọc Hiển 0 274 

Tổng 312 9.223 

12 CDC 138 12511 

13 Dịch vụ các bệnh viện 149 11.134 

TỔNG CỘNG:  1.325 43.089 
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Phụ lục 10 

Xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ngày 13/8/2021 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

Đơn vị 

Không đeo 

khẩu trang 

Không 

chấp hành 

các biện pháp 

phòng, chống 

dịch 

Khai báo y tế 

không trung 

thực 

Ra đường 

khi không thực sự 

cần thiết 

Không giữ 

khoảng cách 

nơi công cộng 

Tụ tập 

đông người 
Tổng cộng 

Số 

trường 

hợp 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

trường 

hợp 

Số 

tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

trường 

hợp 

Số 

tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

trường 

hợp 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

trường 

hợp 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

trường 

hợp 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

trường 

hợp 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

TP Cà Mau 
      

72,00 144,00 
  

8,00 120,00 80,00 264,00 

Thới Bình 
      

6,00 12,00 
    

6,00 12,00 

U Minh 
            

- - 

Trần Văn 

Thời       
4,00 7,00 

    
4,00 7,00 

Cái Nước 
  

2,00 15,00 
  

2,00 4,00 
  

4,00 60,00 8,00 79,00 

Phú Tân 
      

8,00 16,00 
    

8,00 16,00 

Đầm Dơi 
      

9,00 13,00 
    

9,00 13,00 

Năm Căn 
            

- - 

Ngọc Hiển 
      

6,00 12,00 
    

6,00 12,00 

Tổng cộng - - 2,00 15,00 - - 107,00 208,00 - - 12,00 180,00 121,00 403,00 

Phụ lục 11 

Tổng kết qua các đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
Đợt Phân bổ (liều) Kế hoạch (liều) Đã tiêm (liều) Ghi chú 

1 9.700 11.014 11.268 Hoàn thành 

2 16.320 18.757 18.282 Hoàn thành 

3 31.850 34.450 35.171 Hoàn thành 

4 33.600 33.600 34.500 Hoàn thành 

5 
32.200 32.200 35.920 Hoàn thành 

2.330 (công an) 2.330 2.802 Hoàn thành 

Tổng cộng 126.000 132.351 137.943  
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